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	ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PD

	Số                /TTr-UBND


	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng    năm 2023



TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí; 
tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ 
từ năm học 2023-2024

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban nhân dân thành phố kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

- Nghị định số 81/2021/NĐ-CP Quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục;
- Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công văn số 2153/BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 05 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2022-2023;
- Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sự cần thiết ban hành văn bản

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã đảo thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, theo đó xã Thạnh An huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh được công nhận là xã đảo. Điều 2 Quyết định số 530/QĐ-TTg quy định: “xã Thạnh An được thực hiện chính sách ưu đãi đối với xã đảo theo các quy định hiện hành.” Tuy nhiên đến nay chưa có chính sách ưu đãi đặc thù đối với xã đảo Thạnh An.


Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2022 về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025, theo đó Xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định, do đó học sinh tại xã đảo Thạnh An chưa được hưởng chính sách ưu đãi về giáo dục đối với xã đảo.
Xã đảo Thạnh An có vị trí rất quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận, là cửa ngõ tiến ra biển Đông của Thành phố. Với đặc điểm vị trí địa lý là xã đảo, hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, hoạt động kinh tế chủ yếu là đánh bắt thủy sản và làm muối, việc cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Xã đảo Thạnh An còn chịu ảnh hưởng bởi bão, trong tương lai cũng là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
Về tổng thể kinh tế - xã hội xã đảo Thạnh An là xã khó khăn nhất trong 6 xã, thị trấn của huyện Cần Giờ, xã có 03 ấp với 1.209 hộ/4.578 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản và làm muối. Tính đến ngày 31/12/2022 toàn xã Thạnh An có 315 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 26,05% toàn xã (gồm hộ nghèo là 36 hộ chiếm 2,98%, hộ cận nghèo là 279 hộ chiếm tỷ lệ 23,08% toàn xã). Chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người năm 2021 là 58,911 triệu đồng/người/năm, còn thấp so với mặt bằng chung của huyện.

Tình hình học sinh và hệ thống trường lớp của xã đảo Thạnh An:

- Khối mầm non: 01 trường, trong đó có 01 điểm lẻ với 230 học sinh.

- Khối Tiểu học: 01 trường, trong đó có 01 điểm lẻ với 310 học sinh.
- Khối Trung học cơ sở - Trung học phổ thông: 01 trường với 296 học sinh (trong đó 185 học sinh Trung học cơ sở và 111 học sinh Trung học phổ thông).
Địa bàn xã đảo Thạnh An bao quanh là sông ngòi, giao thông chủ yếu bằng phương tiện đường thủy, hoạt động kinh tế của người dân chủ yếu là đánh bắt thủy sản và làm muối, số học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn nhiều nên việc tổ chức cho trẻ em nhà trẻ và mẫu giáo học bán trú còn gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt đối với các em học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng, khi học cấp trung học cơ sở - trung học phổ thông các em học ở trường Trung học cơ sở -Trung học phổ thông Thạnh An, phải qua 01 giờ di chuyền bằng đò từ ấp Thiềng Liềng về trung tâm xã học tập; toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn được đầu tư từ ngân sách Nhà nước, song hiện nay tại điểm Trường Tiểu học Thiềng Liềng vẫn còn thiếu các trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy cho học sinh. 
Do đặc thù hoạt động kinh tế người dân trên xã đảo là đánh bắt thủy sản và làm muối, phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết khí hậu nên cuộc sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, việc đóng học phí tạo thêm gánh nặng cho người dân, đặc biệt là người dân khó khăn, có thu nhập thấp, nên thực tế các cơ sở giáo dục trên địa bàn xã đảo Thạnh An không thu được tiền học phí công lập và tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày của số học sinh trong diện phải thu, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của nhà trường.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố tại Thông báo số 612/TB-VP ngày 09 tháng 09 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 8 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 4 tháng cuối năm 2022 tại mục 3.8 có nêu.

“Về hỗ trợ tiền tổ chức học 2 buổi, tiền ăn trưa cho trẻ em 3,4,5 tuổi xã Thạnh An: Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khẩn trương gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để Sở này chủ trì phối hợp với các Sở ngành liên quan tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố thông qua, báo cáo Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.”

Các chế độ chính sách của Thành phố về giáo dục đã thực hiện trên địa bàn xã Thạnh An huyện Cần Giờ gồm:
- Công văn số 5065/UBND-VX ngày 04 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố về miễn học phí cho học sinh xã Thạnh An-huyện Cần Giờ theo đó tại mục 1 có nêu: “Chấp thuận về chủ trương miễn học phí, tiền học 02 buổi cho học sinh cư trú trên địa bàn xã đảo Thạnh An - huyện Cần Giờ từ năm học 2012-2013.”

- Công văn số 5350/UBND-VX ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất và các chế độ chính sách triển khai thực hiện kế hoạch mở lớp trung học phổ thông tại xã Thạnh An, huyện Cần Giờ theo đó tại mục 2 chính sách hỗ trợ đối với học sinh; “- Về đối tượng hỗ trợ: Các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách có công, mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế từ ấp Thiềng Liềng sang Thạnh An và Cần Thạnh học Trung học cơ sở và Trung học phổ thông và từ xã Thạnh An sang Cần Thạnh học khi chưa mở đủ lớp Trung học phổ thông tại xã Thạnh An (bao gồm cả ấp Thiềng Liềng).

 - Về mức hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ tiền ăn: Mức hỗ trợ là 440.000 đồng/người/tháng;

+ Hỗ trợ tiền đò: Hỗ trợ theo giá vé đi đò thực tế (từ Thiềng Liềng sang Thạnh An là 5.000 đồng/lượt, từ Thạnh An sang Cần Thạnh là 10.000 đồng/lượt).”


Theo quy định của Chính phủ các chế độ chính sách hiện hành đang áp dụng:

Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo tại khoản 5 và khoản 8 Điều 15 về đối tượng được miễn học phí quy định:

“5. Trẻ em mầm non 05 tuổi ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền…


8. Học sinh trung học cơ sở ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền được miễn học phí từ năm học 2022 - 2023 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2022).”


Tại điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng được giảm 70% học phí quy định:


“c) Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số (ngoài đối tượng dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.”

Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non tại Điều 7 quy định về Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em độ tuổi mẫu giáo đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm một trong những điều kiện sau: “a) Có cha hoặc có mẹ hoặc có người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở thôn đặc biệt khó khăn, xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.”

Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15 tháng 03 năm 2022 về phê duyệt danh sách huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025, theo đó Xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ Thành phố Hồ Chí Minh không thuộc danh sách xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định. Do đó học sinh tại xã đảo Thạnh An chưa được hưởng các chính sách nêu trên.


Theo Điều 17 Luật Giáo dục tại khoản 2 và khoản 3 quy định:

“2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp.

Nhà nước khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư cho giáo dục.

3. Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục.”
Từ các căn cứ nêu trên chính sách hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ là chính sách đặc thù riêng của Thành phố Hồ Chí Minh.

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tại Khoản 4 Điều 27 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”
Thực hiện theo điểm h, Khoản 9, Điều 30 Luật Ngân sách Nhà nước quy định Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: ‟Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”.
Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước quy định về thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu ngân sách: “3. Quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương, ngân sách trung ương không hỗ trợ...”.

Việc hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ là chính sách ưu việt đặc thù của riêng thành phố cho xã đảo duy nhất tại Thành phố tuy nhiên chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Căn cứ các quy định nêu trên Ủy ban nhân dân Thành phố có nhiệm vụ bảo đảm nguồn kinh phí để hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. Hội đồng nhân dân Thành phố có thẩm quyền quyết định các chế độ chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 


Để có cơ sở pháp lý bố trí nguồn ngân sách thành phố triển khai thực hiện bảo đảm nguồn kinh phí để hỗ trợ cho học sinh thuộc xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 trên địa bàn Thành phố, việc đề xuất xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ là đúng thẩm quyền và là yêu cầu cần thiết.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Mục đích
Chính sách được ban hành là cơ sở cho việc thực hiện chính sách đặc thù về giáo dục đối với học sinh xã đảo Thạnh An và hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục thực hiện chính sách của Thành phố đã được ban hành trước đó cho học sinh xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ. Việc đề xuất thêm một số chính sách mới đối với trẻ em học mầm non tại xã đảo Thạnh An và  học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An mang tính nhân văn, góp phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo niềm tin của nhân dân, phù hợp với định hướng của Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; ưu tiên đầu tư cho phổ cập giáo dục, phát triển giáo dục ở miền núi, hải đảo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo văn bản
Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Thành phố.

Đảm bảo trình tự, thủ tục về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.

2. Đối tượng áp dụng
Trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Học sinh có hộ khẩu thường trú tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An huyện Cần Giờ.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG VĂN BẢN 
1. Chính sách 1:
- Mục tiêu của chính sách: Chính sách được ban hành là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục thực hiện chính sách của Thành phố đã được ban hành trước đó cho học sinh xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ, mang tính nhân văn, góp phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo niềm tin của nhân dân. Huy động và duy trì được trẻ trong độ tuổi ra lớp, nhất là học sinh các khối lợp đầu cấp; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông, tạo điều kiện để học sinh có điều kiện tiếp tục học tập ở bậc học có trình độ cao hơn hoặc theo học giáo dục nghề nghiệp góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ bằng với mức học phí tại Điều 2 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 10 năm 2022 quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm 2022 -2023 và các năm tiếp theo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày  27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ.
Từ năm học 2024-2025 trở đi, không áp dụng đối với trẻ em mầm non 05 tuổi. Từ năm học 2025-2026 trở đi, không áp dụng đối với học sinh trung học cơ sở
.
Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.

- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn:
Giải pháp thực hiện: 
Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục công lập căn cứ hồ sơ nhập học của học sinh để thực hiện hỗ trợ học phí trực tiếp cho học sinh.
Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh được hỗ trợ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí cấp bù cho cơ sở giáo dục.
Lý do lựa chọn giải pháp thực hiện trên: Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với học sinh.
2. Chính sách 2:
- Mục tiêu của chính sách: Chính sách được ban hành là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục thực hiện chính sách của Thành phố đã được ban hành trước đó cho học sinh xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ. Hỗ trợ học sinh trên địa bàn xã đảo Thạnh An thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục.
- Nội dung của chính sách: Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 trở đi bằng với mức tối đa theo các cấp học đối với nhóm 2 quy định do Hội đồng nhân dân thành phố quy định tại Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố về quy định các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2023-2024 cụ thể như sau:
Tiểu học: 135.000 đồng/học sinh/tháng (năm học 2023-2024 chỉ áp dụng cho học sinh lớp 5, từ năm học 2024-2025 trở đi không áp dụng đối với học sinh tiểu học).

Trung học cơ sở: 180.000 đồng/học sinh/tháng.

Trung học phổ thông: 280.000 đồng/học sinh/tháng.

Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ từ năm học 2023-2024 trở đi, tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn: 
Giải pháp thực hiện: Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục công lập căn cứ hồ sơ nhập học của học sinh để thực hiện hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày trực tiếp cho học sinh.
Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh được hỗ trợ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ hoặc Sở Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp quản lý để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí cấp bù cho cơ sở giáo dục.
Lý do lựa chọn giải pháp thực hiện trên: Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với học sinh.
3. Chính sách 3: 
Mục tiêu xây dựng chính sách: Huy động và duy trì được trẻ trong độ tuổi ra lớp, tạo điều kiện để các em có thể tiếp tục đến trường, mang tính nhân văn, góp phần giảm gánh nặng kinh tế, tạo niềm tin của nhân dân.
Nội dung chính sách: Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ với mức hỗ trợ: 160.000 đồng/tháng.
Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục mầm non công lập căn cứ hồ sơ nhập học của học sinh lập danh sách trẻ em mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo) được hỗ trợ gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cần Giờ để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh phí thực hiện. Cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. 
Lý do lựa chọn giải pháp thực hiện trên: Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với học sinh.

 4. Chính sách 4:
Mục tiêu xây dựng chính sách: Hỗ trợ học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng xã đảo Thạnh An để 100% học sinh hoàn thành chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông, hỗ trợ và tạo điều kiện để học sinh có thể tiếp tục đến trường, không để học sinh nào phải bỏ học vì điều kiện khó khăn.
Nội dung chính sách: Hỗ trợ tiền ăn trưa, tiền đò cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An thuộc xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

Tiền đò: 440.000 đồng/1 học sinh/tháng.
Tiền ăn trưa: 550.000 đồng/học sinh/tháng.

Thời gian hỗ trợ: Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học.
- Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn.
Giải pháp thực hiện: Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục công lập căn cứ hồ sơ nhập học của học sinh để xác định học sinh được hưởng chính sách. Thủ trưởng cơ sở giáo dục có trách nhiệm lập danh sách học sinh được hỗ trợ gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán kinh thực hiện. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả trực tiếp cho học sinh. 
Lý do lựa chọn giải pháp thực hiện trên: Không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với học sinh.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
1. Dự toán kinh phí:
Dự trù kinh phí thực hiện chính sách 1.581.741.000 đồng, số tiền bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm bốn mươi mốt nghìn đồng cụ thể như sau:

	STT
	Nội dung hỗ trợ
	Bậc học
	Số học sinh công lập
	Mức hỗ trợ (đồng/học sinh/tháng)
	Dự toán

kinh phí

(đồng)

	1
	Học phí
	Nhà trẻ
	60
	120.000
	64.800.000

	
	
	Mẫu giáo
	170
	100.000
	153.000.000

	
	
	Tiểu học
	Không thu
	0

	
	
	Trung học 

cơ sở
	185
	100.000
	166.500.000

	
	
	Trung học phổ thông
	111
	200.000
	199.800.000

	Cộng
	584.100.000

	2
	Hỗ trợ tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày 

	Tiểu học
	51
	80.000
	41.310.000

	
	
	Trung học 

cơ sở
	185
	90.000
	149.850.000

	
	
	Trung học phổ thông
	111
	119.000
	118.881.000

	Cộng
	310.041.000

	3
	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non
	Mầm non (bao gồm nhà trẻ và mẫu giáo)
	230
	160.000
	331.200.000

	Cộng
	331.200.000

	4
	Hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại THCS-THPT Thạnh An
	Trung học cơ sở - Trung học phổ thông
	40
	440.000
	158.400.000

	5
	Hỗ trợ tiền đò cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại THCS-THPT Thạnh An
	Trung học cơ sở - Trung học phổ thông
	40
	550.000
	198.000.000

	Tổng cộng (1)+(2)+(3)+(4)+(5) Số tiền bằng chữ: Một tỷ, năm trăm tám mươi mốt triệu, bảy trăm bốn mươi mốt nghìn đồng.
	1.581.741.000


Dự trù kinh phí nêu trên căn cứ theo số liệu thống kê tại thời điểm cuối năm học 2022-2023. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện chính sách đặc thù quy định về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024 nêu trên phải căn cứ số học sinh thực tế và số tháng học sinh thực học tại các cơ sở giáo dục (tối đa không quá 9 tháng/năm học). 

2. Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN 
Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024. Ủy ban nhân dân thành phố dự kiến trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp lần thứ mười hai, Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X vào tháng 12 năm 2023.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.

Kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Hồ sơ trình kèm theo bao gồm:

(1) Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động.  

(2) Phụ lục tổng hợp các ý kiến đóng góp của các Sở ngành và quận-huyện. 


(3) Đề cương chi tiết xây dựng Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí, tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền ăn trưa cho trẻ em mầm non xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ; hỗ trợ tiền đò và tiền ăn trưa cho học sinh thường trú tại ấp Thiềng Liềng đang học tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An xã đảo Thạnh An huyện Cần Giờ từ năm học 2023-2024.


(4) Công văn số …… /MTTQ-BTT ngày  tháng  năm 2023 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh về góp ý dự thảo hồ sơ xây dựng Nghị quyết./.
	Nơi nhận:
- Như trên (Kèm hồ sơ); 


- Văn phòng ĐĐBQH& HĐND TP;

- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.TP;

- TTUB: CT, các PCT;

- VPUB: CVP, PVP/VX;

- Phòng VX, TH;

- Lưu: VT, (VX/VN).


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Anh Đức 


DỰ THẢO











� Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của xã đảo Thạnh An năm 2022.


� Tại Khoản 6, 9 Điều 15 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP quy định về đối tượng được miễn học phí: 


“6. Trẻ em mầm non 05 tuổi không thuộc đối tượng quy định tại khoản 5 Điều này được miễn học phí từ năm học 2024 - 2025 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2024).


9. Học sinh trung học cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại khoản 8 Điều này được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026 (được hưởng từ ngày 01 tháng 9 năm 2025)”.


� Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND mức thu tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học không áp dụng từ lớp 1 đến lớp 4.
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